
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-SYT Quảng Ngãi, ngày       tháng  03 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế tiêu hao, Gói thầu số 02: Hóa 

chất, hóa chất xét nghiệm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu 

hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm năm 2021 phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh 

năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế 

 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-SYT ngày 04/03/2022 của Giám đốc Sở Y 

tế Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Vật 

tư y tế tiêu hao thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa 

chất, hóa chất xét nghiệm năm 2021 phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh năm 

2022 cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/03/2022 của Giám đốc Sở Y 

tế Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Hóa 

chất, hóa chất xét nghiệm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu 

hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm năm 2021 phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh 

năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; 

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các nhà thầu tham dự thầu kết quả 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên với những nội dung sau: 

I. Gói thầu số 01: Vật tư y tế tiêu hao 

1. Tên nhà thầu trúng thầu và giá trị trúng thầu: 

STT Tên nhà thầu 
Số mặt 

hàng 

trúng thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

1  Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật TBYT Anh Duy 6 
                               

768.438.000  

2  Công ty TNHH AVH 7 
                            

1.803.501.000  

3  Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế B.M.S 7 
                               

634.080.000  

4  Công Ty TNHH TM Bách Quang 1 
                               

118.000.000  

5  Công ty TNHH Y tế Bình Minh 60 
                            

3.549.923.250  

6  Công ty CP DP TW CODUPHA 12 
                            

1.149.412.789  

7  Công ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng 3 
                               

304.629.312  

8  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long 17 
                            

1.241.367.765  



2 

 

  

STT Tên nhà thầu 
Số mặt 

hàng 

trúng thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

9  Công ty CP Dược Phẩm Đại Tín 2 
                               

999.000.000  

10  Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đan Thanh 3 
                            

1.896.000.000  

11  Tổng công ty Cổ Phần Y tế Danameco 7 
                               

460.266.950  

12  Công ty TNHH TBYT Danh 5 
                            

1.408.300.000  

13  Công ty CP Dươc̣- TBYT Đà Nẵng 5 
                               

630.325.480  

14  
Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Thiết bị Y tế Đỉnh 

Cao 
7 

                            

1.812.868.410  

15  Công ty TNHH DKSH Việt Nam 5 
                               

918.076.500  

16  Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đức Tín 3 
                            

1.420.000.000  

17  Công ty TNHH Thiết Bị và Dụng Cụ Y Khoa 8 
                               

720.825.000  

18  Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế 21 
                            

1.464.330.600  

19  Công ty Cổ Phần TTBYT Hạnh Nguyên 2 
                            

1.966.000.000  

20  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội 1 
                                 

42.603.540  

21  
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế 

Hoàng Đức 
5 

                            

4.014.284.560  

22  Công ty TNHH TBYT Hoàng Gia Huy 2 
                            

1.650.030.000  

23  
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ KT Hoàng 

Lộc 
4 

                               

181.711.950  

24  Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lộc M.E 38 
                               

535.187.000  

25  
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất 

Nhập Khẩu Huy Hoàng 
10 

                            

1.559.950.000  

26  Công ty Cổ Phần IQ-LIFE 3 
                               

478.400.000  

27  Công ty TNHH KALHU 44 
                            

7.082.893.610  

28  Công ty TNHH Một Thành viên Khải Ca 3 
                            

3.640.000.000  

29  
Công ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế KI TA PI 

DA 
10 

                            

3.971.318.000  

30  
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa 

Phát 
1 

                            

1.230.000.000  

31  
Liên danh Công ty TNHH Kim Pharma và Công ty 

TNHH TBYT Hoàng Lâm  
1 

                                 

16.905.000  

32  Công ty TNHH Trang thiết bị y tế KTA 3 
                            

1.198.500.000  

33  Công ty TNHH Lê Kha 1 
                                 

57.800.000  
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STT Tên nhà thầu 
Số mặt 

hàng 

trúng thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

34  Công ty TNHH Ly Bi 1 
                                  

8.104.320  

35  Công ty Cố Phần Medcomtech 1 
                            

1.827.840.000  

36  Công ty TNHH TBYT Minh Nhi 1 
                                 

18.900.000  

37  Công ty TNHH KT Nam Long 9 
                                 

92.731.514  

38  Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nguyên Phú VNM 12 
                                 

86.532.000  

39  Công ty Cổ Phần Y tế Nhất Minh 2 
                               

222.750.000  

40  
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Phúc Tín 
11 

                            

2.114.480.000  

41  Công ty TNHH TBYT Phương Đông 3 
                                 

57.401.000  

42  Công ty Cổ Phần TBYT Quảng Ngãi 17 
                            

3.352.137.945  

43  
Liên danh Công ty TNHH Kinh Doanh TM Quang 

Thành và Công ty CP DP TBYT Việt Long 
2 

                            

1.186.600.000  

44  Công ty TNHH TTBYT Quốc Tế 4 
                            

4.887.942.000  

45  Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế 11 
                               

196.691.464  

46  Công ty Cổ Phần Tâm Định 1 
                               

369.600.000  

47  
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Tân 

Thành 
3 

                                 

39.411.000  

48  
Công ty TNHH Thương mại Dược và Trang thiết bị 

Y tế TATA 
15 

                            

3.847.164.000  

49  Công ty Cổ Phần TB Sài Gòn 1 
                               

320.000.000  

50  Công  ty TNHH Thiết bị Y tế Thăng Long 2 
                            

1.200.000.000  

51  Công ty Cổ Phần Thiên Trường 4 
                                 

51.210.000  

52  Công ty TNHH Thiết Bị Tốt 9 
                               

543.435.000  

53  Công ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3 3 
                            

3.080.616.000  

54  Công ty TNHH Dược Phẩm Trung Việt 23 
                            

3.369.274.150  

55  Công ty Cố Phần TTBYT Cổng Vàng 3 
                               

575.150.000  

56  Công ty TNHH MTV TM Vân Thông 20 
                            

3.262.383.223  

57  
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Vạn 

Xuân 
1 

                               

353.700.000  
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STT Tên nhà thầu 
Số mặt 

hàng 

trúng thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

58  Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Việt Can 1 
                                 

70.000.000  

59  
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt 

Đăng 
14 

                                 

63.656.175  

60  Công ty TNHH Y tế Việt Tiến 3 
                               

426.700.000  

61  
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Sản Xuất 

Việt Tường 
2 

                                 

35.430.000  

62  Công ty TNHH Thương Mại Vĩnh Phát 2 
                            

4.473.000.000  

63  Công ty TNHH Xuân Vy 5 
                               

193.785.840  

  Tổng cộng: 63 nhà thầu 
               

493    

          

85.251.554.347    

 (Chi tiết danh mục, số lượng và giá trúng thầu từng mặt hàng theo Phụ 

lục I.1 đến Phụ lục I.63 kèm theo Quyết định 388/QĐ-SYT ngày 04/03/2022 của 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi).  

2. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định . 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 

4. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không 

được lựa chọn: 

STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số 

mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng đạt 

kỹ thuật 

có giá 

cao hơn 

mặt 

hàng xếp 

hạng 1 

Số mặt 

hàng có 

giá thấp 

nhất 

vượt giá 

KH 

1 Công ty Cổ phần Alpha 6 0 6 6 0 0   

2 
Công ty TNHH TMDV Kỹ 

Thuật TBYT Anh Duy 
11 6 5 3 2 0   

3 Công ty TNHH AVH 10 7 3 1 2 0   

4 
Công Ty TNHH Trang Thiết 

Bị Y Tế B.M.S 
50 7 43 41 2 0   

5 
Công Ty TNHH TM Bách 

Quang 
3 1 2 1 1 0   

6 
Công ty CP Dươc̣- TTBYT 

Biǹh Điṇh 
7 0 7 3 4 0   

7 
Công ty TNHH Y tế Bình 

Minh 
92 60 32 7 11 14 

 

8 
Công ty CP DP TW 

CODUPHA 
39 12 27 16 10 0 

01 mặt hàng 

bằng giá với 

nhà thầu 

xếp hạng 1 

nhưng 
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STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số 

mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng đạt 

kỹ thuật 

có giá 

cao hơn 

mặt 

hàng xếp 

hạng 1 

Số mặt 

hàng có 

giá thấp 

nhất 

vượt giá 

KH 

không được 

xét chọn 

theo thứ tự 

ưu tiên   

9 
Công ty Cổ phần Thương mại 

Cổng Vàng 
19 3 16 10 6 0   

10 
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Cửu Long 
18 17 1 1 0 0   

11 
Công ty CP Dược Phẩm Đại 

Tín 
6 2 4 4 0 0   

12 
Công ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm Đan Thanh 
3 3 0 0 0 0   

13 
Tổng công ty Cổ Phần Y tế 

Danameco 
24 7 17 7 9 0 

01 mặt hàng 

bằng giá với 

nhà thầu 

xếp hạng 1 

nhưng 

không được 

xét chọn 

theo thứ tự 

ưu tiên  

14 Công ty TNHH TBYT Danh 43 5 38 0 0 30 

08  mặt 

hàng không 

đạt giá theo 

lô 

15 
Công ty CP Dươc̣- TBYT Đà 

Nẵng 
23 5 18 5 13 0   

16 
Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn 

Thiết bị Y tế Đỉnh Cao 
22 7 15 6 9 0   

17 
Công ty TNHH DKSH Việt 

Nam 
10 5 5 4 1 0   

18 
Công ty cổ phần trang thiết bị 

y tế Đức Tín 
3 3 0 0 0 0   

19 
Công ty TNHH Thiết Bị và 

Dụng Cụ Y Khoa 
20 8 12 6 5 0 

 01 mặt 

hàng bằng 

giá với nhà 

thầu xếp 

hạng 1 

nhưng 

không được 

xét theo thứ 

tự ưu tiên  

20 
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Quốc Tế 
62 21 41 13 23 0 

 05 mặt 

hàng bằng 

giá với nhà 

thầu xếp 

hạng 1 

nhưng 

không được 

xét theo thứ 
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STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số 

mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng đạt 

kỹ thuật 

có giá 

cao hơn 

mặt 

hàng xếp 

hạng 1 

Số mặt 

hàng có 

giá thấp 

nhất 

vượt giá 

KH 

tự ưu tiên  

21 
Công ty Cổ Phần Thương Mại 

và Đầu tư Giải Pháp Việt 
2 0 2 0 0 2   

22 
Công ty Cổ Phần TTBYT 

Hạnh Nguyên 
6 2 4 3 1 0   

23 
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Thiết Bị Y Tế Hà Nội 
3 1 2 0 0 2   

24 

Công ty TNHH Dược Phẩm 

Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng 

Đức 

6 5 1 1 0 0   

25 
Công ty TNHH TBYT Hoàng 

Gia Huy 
10 2 8 7 1 0   

26 
Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch vụ KT Hoàng Lộc 
12 4 8 6 2 0   

27 
Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế 

Hoàng Lộc M.E 
73 38 35 29 6 0   

28 

Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập 

Khẩu Huy Hoàng 

17 10 7 6 1 0   

29 Công ty Cổ Phần IQ-LIFE 3 3 0 0 0 0   

30 Công ty TNHH KALHU 72 44 28 17 11 0   

31 
Công ty TNHH Một Thành 

viên Khải Ca 
3 3 0 0 0 0   

32 
Công ty cổ phần Khánh Phong 

Việt Nam 
1 0 1 0 1 0   

33 
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Thiết Bị Y Tế KI TA PI DA 
10 10 0 0 0 0   

34 
Công ty Cổ Phần Công Nghệ 

Sinh Học Kim Hòa Phát 
1 1 0 0 0 0   

35 

Liên danh Công ty TNHH Kim 

Pharma và Công ty TNHH 

TBYT Hoàng Lâm  

8 1 7 1 6 0   

36 
Công ty TNHH Trang thiết bị 

y tế KTA 
3 3 0 0 0 0   

37 Công ty TNHH Lê Kha 1 1 0 0 0 0   

38 Công ty TNHH Ly Bi 11 1 10 9 1 0   

39 
Công ty TNHH TM&DV 

TBYT KHKT M.E.D.I.C  
8 0 

Hồ sơ đề xuất tài chính không đạt (không có 

đơn dự thầu thuộc Hồ sơ đề xuất tài chính (bỏ 

nhầm đơn dự thầu thuộc Hồ sơ đề xuất kỹ 

thuật). 
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STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số 

mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng đạt 

kỹ thuật 

có giá 

cao hơn 

mặt 

hàng xếp 

hạng 1 

Số mặt 

hàng có 

giá thấp 

nhất 

vượt giá 

KH 

40 Công ty Cố Phần Medcomtech 1 1 0 0 0 0   

41 
Công ty TNHH MEGA 

LIFESCIENCES (Việt Nam) 
6 0 6 2 4 0   

42 
Công ty TNHH TBYT Minh 

Nhi 
9 1 8 6 2 0   

43 
Công ty TNHH Vật Tư Kỹ 

Thuật và Xây Dựng Minh Phú 
10 

Không đạt yêu cầu về pháp lý - Doanh thu 

bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh 
  

44 Công ty TNHH Minh Tuệ 3 0 3 2 1 0   

45 Công ty TNHH KT Nam Long 16 9 7 2 5 0   

46 
Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế 

Nghĩa Tín 
95 

Không đạt yêu cầu về pháp lý - Kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự 
  

47 

Công Ty TNHH Hóa Chất & 

Thiết Bị Y Tế Nguyên Đại 

Hưng 

1 0 1 0 1 0   

48 
Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế 

Nguyên Phú VNM 
23 12 11 2 4 0 

05 mặt hàng 

bằng giá với 

nhà thầu 

xếp hạng 1 

nhưng 

không được 

xét theo thứ 

tự ưu tiên   

49 
Công ty Cổ Phần Y tế Nhất 

Minh 
3 2 1 0 1 0   

50 
Công Ty Cổ Phần 

NOVAMEDIC Việt Nam 
1 0 1 1 0 0   

51 

Công ty TNHH Thương Mại 

Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc 

Tín 

16 11 5 4 1 0   

52 
Công ty TNHH TBYT Phương 

Đông 
4 3 1 1 0 0   

53 
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

XNK Phương Mai 
4 0 4 0 4 0   

54 
Công ty Cổ Phần TBYT 

Quảng Ngãi 
31 17 14 4 10 0   

55 

Liên danh Công ty TNHH 

Kinh Doanh TM Quang Thành 

và Công ty CP DP TBYT Việt 

Long 

2 2 0 0 0 0   

56 
Công ty TNHH TTBYT Quốc 

Tế 
4 4 0 0 0 0   

57 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế 
28 11 17 0 17 0   
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STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số 

mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng đạt 

kỹ thuật 

có giá 

cao hơn 

mặt 

hàng xếp 

hạng 1 

Số mặt 

hàng có 

giá thấp 

nhất 

vượt giá 

KH 

58 
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tài Thịnh 
20 

Không đạt yêu cầu về pháp lý - Kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự 
  

59 
Công ty TNHH TB Y Khoa 

Tâm An 
2 0 2 1 0 0 

 01 mặt 

hàng bằng 

giá với nhà 

thầu xếp 

hạng 1 

nhưng 

không được 

xét theo thứ 

tự ưu tiên  

60 Công ty Cổ Phần Tâm Định 5 1 4 4 0 0   

61 
Công ty Cổ Phần Thương Mại 

Y tế Tâm Việt 
1 0 1 1 0 0   

62 
Công ty Cổ Phần Thương Mại 

Và Dược Phẩm Tân Thành 
15 3 12 6 6 0   

63 

Công ty TNHH Thương mại 

Dược và Trang thiết bị Y tế 

TATA 

19 15 4 1 3 0   

64 Công ty Cổ Phần TB Sài Gòn 1 1 0 0 0 0   

65 
Công  ty TNHH Thiết bị Y tế 

Thăng Long 
2 2 0 0 0 0   

66 
Công Ty Cổ phần Y Tế Thành 

Ân 
7 0 7 7 0 0   

67 
Công ty TNHH MTV TBYT 

Thanh Lộc Phát 
21 0 21 16 

HSĐXTC không đạt (không 

có bản gốc, chỉ có 03 bản 

chụp) 

68 
Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế 

Thiên Nam 
3 0 3 0 3 0   

69 
Công ty Cổ Phần Thiên 

Trường 
9 4 5 1 4 0   

70 Công ty TNHH Thiết Bị Tốt 29 9 20 18 2 0   

71 
Công ty Cổ Phần Dược Trung 

Ương 3 
8 3 5 2 3 0   

72 
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Trung Việt 
34 23 11 3 8 0   

73 
Công ty Cố Phần TTBYT 

Cổng Vàng 
6 3 3 2 1 0   

74 
Công ty TNHH MTV TM Vân 

Thông 
27 20 7 4 3 0   

75 
Công ty TNHH Thương Mại 

Kỹ Thuật Y Tế Vạn Xuân 
1 1 0 0 0 0   
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STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số 

mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng đạt 

kỹ thuật 

có giá 

cao hơn 

mặt 

hàng xếp 

hạng 1 

Số mặt 

hàng có 

giá thấp 

nhất 

vượt giá 

KH 

76 
Công ty TNHH Thương Mại 

và Dịch Vụ Việt Can 
1 1 0 0 0 0   

77 
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết 

Bị Y Nha Khoa Việt Đăng 
14 14 0 0 0 0   

78 Công ty TNHH Y tế Việt Tiến 4 3 1 1 0 0   

79 

Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ và Sản Xuất Việt 

Tường 

7 2 5 0 0 5   

80 
Công ty TNHH Thương Mại 

Vĩnh Phát 
2 2 0 0 0 0   

81 Công ty TNHH Xuân Vy 9 5 4 1 3 0   

82 
Cửa hàng Dụng cụ khoa Y 

Khoa Số 9 
2 0 2 2 0 0   

  Tổng cộng: 82 nhà thầu          

 

5. Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn: 

Nhà thầu được lựa chọn tiến hành hoàn thiện và kết hợp đồng cung ứng 

với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo số lượng phân bổ trong 

vòng 15 ngày kể từ ngày ký kết Thỏa thuận khung giữa Sở Y tế và nhà thầu 

trúng thầu.  

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa nhà 

thầu và các cơ sở y tế. 

Bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. Trường hợp Nhà thầu nộp 

Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam phát hành thì phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, 

theo Mẫu số 20 Chương X – Biểu mẫu hợp đồng).  

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% Giá hợp đồng.  

Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

có hiệu lực 13 tháng từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu không tiến hành hoàn thiện và ký kết 

hợp đồng với cơ sở y tế thì Sở Y tế sẽ xử lý theo các quy định trong Hồ sơ mời 

thầu. 
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II. Gói thầu số 02: Hóa chất, hóa chất xét nghiệm 

1. Tên nhà thầu trúng thầu và giá trị trúng thầu: 

STT Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

 Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ)  

1  
Công ty Cố Phần Thương Mại và Dịch Vụ 

ARTCARE 4 
                 

264.000.000  

2  Công ty TNHH Dược và trang TB Y tế Á Đông 
5 

                 

497.133.000  

3  Công ty CP Dươc̣- TTBYT Bình Điṇh 
4 

                 

242.674.650  

4  Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 
1 

                   

47.213.250  

5  Công ty Cổ Phần Y Tế Đức Minh 
5 

                 

927.122.500  

6  
Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư Giải Pháp 

Việt 42 
              

3.567.392.098  

7  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội 
1 

                   

44.551.500  

8  Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng Hải 
3 

                 

841.485.260  

9  Công ty TNHH TBYT Hoàng Lâm 
4 

                 

145.171.460  

10  Công ty Cổ Phần Khí Công Nghiệp Việt Nam  
3 

                 

974.349.860  

11  Công ty TNHH Dược Phẩm Lan Tiến 
4 

                 

320.400.340  

12  
Công ty TNHH TM và DV TBYT - KHKT 

M.E.D.I.C 11 
                 

897.691.500  

13  Công ty Cố Phần Medcomtech 
3 

                 

464.897.790  

14  Công ty TNHH TB Minh Tâm 
44 

              

1.929.634.600  

15  Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Long 
4 

                 

366.478.331  

16  Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín 
21 

                 

438.351.850  

17  Công ty TNHH MTV Ngôi Sao Y Tế 
4 

                   

69.595.000  

18  Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Nguyên Thanh 
8 

                 

491.114.400  

19  Công ty TNHH Thương Mại Phát An 
1 

                   

40.500.000  

20  Công ty TNHH TBYT Phương Đông 
18 

              

1.133.409.000  

21  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Plasma Việt Nam  
1 

              

2.403.000.000  

22  Công ty Cổ Phần TBYT Quảng Ngãi 
62 

              

4.505.730.820  

23  Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật SUNMED 
19 

                 

910.715.400  
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STT Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

 Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ)  

24  
Công ty TNHH Thương mại Dược và Trang thiết bị 

Y tế TATA 57 
              

6.004.427.952  

25  Công ty Cổ Phần TB Sài Gòn 
3 

              

1.565.625.600  

26  Công ty TNHH TBYT Bình Minh 
95 

              

7.086.503.198  

27  Công Ty TNHH Dược Phẩm TMH 
2 

                   

40.000.000  

28  Công ty TNHH Toàn Ánh 
1 

                 

150.000.000  

29  Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Trần Danh 
8 

                 

330.892.000  

30  

Liên danh Công ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3 và 

Công ty TNHH VTYT và Thương Mại Phương 

Nguyên 21 
              

1.471.484.555  

31  Công ty TNHH Dược Phẩm Trung Việt 
2 

                 

652.066.620  

32  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tường Khuê 
18 

                 

379.772.190  

33  Công ty TNHH Vạn Niên 
22 

                 

359.934.000  

34  Công ty Cổ Phần TBYT Vimec 
6 

                 

423.989.600  

35  Công ty Cổ Phần TB Y Tế Xanh 
5 

                 

298.300.000  

  Tổng cộng: 35 nhà thầu 512 40.285.608.324 

 (Chi tiết danh mục, số lượng và giá trúng thầu từng mặt hàng theo Phụ lục 

I.1 đến Phụ lục I.35 kèm theo Quyết định 389/QĐ-SYT ngày 04/03/2022 của 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi).  

2. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định . 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không 

được lựa chọn: 

STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng 

đạt kỹ 

thuật 

có giá 

cao 

hơn 

mặt 

hàng 

xếp 

hạng 1 

Số 

mặt 

hàng 

có 

giá 

thấp 

nhất 

vượt 

giá 

KH 
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STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng 

đạt kỹ 

thuật 

có giá 

cao 

hơn 

mặt 

hàng 

xếp 

hạng 1 

Số 

mặt 

hàng 

có 

giá 

thấp 

nhất 

vượt 

giá 

KH 

1 
Công ty Cố Phần Thương 

Mại và Dịch Vụ ARTCARE 
5 4 1 0 1 0   

2 
Công ty TNHH Dược và 

trang TB Y tế Á Đông 
5 5 0 0 0 0   

3 
Công ty CP Dươc̣- TTBYT 

Bình Điṇh 
7 4 3 1 2 0   

4 
Công ty CP DP TW 

CODUPHA 
5 0 5 5 0 0   

5 
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Trung Ương CPC1 
3 1 2 0 1 1   

6 
Công ty Cổ Phần Y Tế Đức 

Minh 
7 5 2 0 2 0   

7 
Công ty cổ phần Dưỡng Khí 

Đà Nẵng 
1 0 1 1 0 0   

8 

Công ty Cổ Phần Thương 

Mại và Đầu tư Giải Pháp 

Việt 

106 42 64 7 1 56   

9 
Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế GREEN MEDICAL  
2 0 2 0 0 2   

10 
Công Ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội 
5 1 4 1 1 2   

11 
Công ty CP Dịch vụ Công 

nghiệp Hàng Hải 
5 3 2 0 2 0   

12 
Công ty TNHH TBYT 

Hoàng Lâm 
4 4 0 0 0 0   

13 
Công ty Cổ Phần Khí Công 

Nghiệp Việt Nam  
3 3 0 0 0 0   

14 
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Lan Tiến 
17 4 13 11 1 0 

 01 mặt hàng 

bằng giá với 

nhà thầu xếp 

hạng 1 nhưng 

không được 

xét theo thứ tự 

ưu tiên  

15 
Công ty TNHH TM và DV 

TBYT - KHKT M.E.D.I.C 
22 11 11 8 3 0   
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STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng 

đạt kỹ 

thuật 

có giá 

cao 

hơn 

mặt 

hàng 

xếp 

hạng 1 

Số 

mặt 

hàng 

có 

giá 

thấp 

nhất 

vượt 

giá 

KH 

16 
Công ty Cố Phần 

Medcomtech 
4 3 1 0 1 0   

17 
Công ty TNHH TB Minh 

Tâm 
89 44 45 1 7 37   

18 
Công ty TNHH Kỹ Thuật 

Nam Long 
11 4 7 7 0 0   

19 
Công ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Nghĩa Tín 
221 21 200 197 3 0   

20 
Công ty TNHH MTV Ngôi 

Sao Y Tế 
14 4 10 10 0 0   

21 
Công ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Nguyên Thanh 
13 8 5 5 0 0   

22 
Công ty TNHH Thương Mại 

Phát An 
1 1 0 0 0 0   

23 
Công ty TNHH TBYT 

Phương Đông 
18 18 0 0 0 0   

24 
Công ty Cổ Phần Công Nghệ 

Plasma Việt Nam  
1 1 0 0 0 0   

25 
Công ty Cổ Phần TBYT 

Quảng Ngãi 
71 62 9 7 2 0   

26 
Công ty TNHH Y Tế Song 

Bảo 
7 0 7 3 

HSĐXTC không đạt (hiệu lực 

Hồ sơ đề xuất tài chính không 

đáp ứng theo yêu cầu của Hồ sơ 

mời thầu) 

27 
Công Ty TNHH Thương Mại 

- Kỹ Thuật SUNMED 
33 19 14 6 5 2 

01 mặt hàng 

bằng giá với 

nhà thầu xếp 

hạng 1 nhưng 

không được 

xét theo thứ tự 

ưu tiên   

28 

Công ty TNHH Thương mại 

Dược và Trang thiết bị Y tế 

TATA 

121 57 64 0 0 64   

29 Công ty Cổ Phần TB Sài Gòn 5 3 2 0 0 2   

30 
Công ty TNHH TBYT Bình 

Minh 
111 95 16 0 0 16   
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STT Tên nhà thầu 

Số 

mặt 

hàng 

tham 

dự 

thầu 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Số mặt 

hàng 

không 

được 

lựa 

chọn 

Lý do không trúng thầu 

Ghi chú 

Số mặt 

hàng 

không 

đạt kỹ 

thuật 

Số mặt 

hàng 

đạt kỹ 

thuật 

có giá 

cao 

hơn 

mặt 

hàng 

xếp 

hạng 1 

Số 

mặt 

hàng 

có 

giá 

thấp 

nhất 

vượt 

giá 

KH 

31 
Công Ty TNHH Dược Phẩm 

TMH 
5 2 3 3 0 0   

32 Công ty TNHH Toàn Ánh 1 1 0 0 0 0   

33 
Công ty TNHH Trang thiết bị 

y tế Trần Danh 
19 8 11 0 0 11   

34 

Liên danh Công ty Cổ Phần 

Dược Trung Ương 3 và Công 

ty TNHH VTYT và Thương 

Mại Phương Nguyên 

45 21 24 8 0 16   

35 
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Trung Việt 
4 2 2 2 0 0   

36 
Công Ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Tường Khuê 
25 18 7 2 2 0 

03 mặt hàng 

bằng giá với 

nhà thầu xếp 

hạng 1 nhưng 

không được 

xét theo thứ tự 

ưu tiên   

37 Công ty TNHH Vạn Niên 22 22 0 0 0 0   

38 
Công ty TNHH MTV TM 

Vân Thông 
9 0 9 6 3 0 

01 mặt hàng 

bằng giá với 

nhà thầu xếp 

hạng 1 nhưng 

không được 

xét theo thứ tự 

ưu tiên   

39 
Công ty Cổ Phần TBYT 

Vimec 
27 6 21 15 6 0   

40 
Công ty Cổ Phần TB Y Tế 

Xanh 
8 5 3 0 3 0   

 Tổng cộng: 40 nhà thầu        

 

5. Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

 Nhà thầu được lựa chọn tiến hành hoàn thiện và kết hợp đồng cung ứng 

với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo số lượng phân bổ trong 

vòng 15 ngày kể từ ngày ký kết Thỏa thuận khung giữa Sở Y tế và nhà thầu 

trúng thầu. Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu không tiến hành hoàn thiện và 
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ký kết hợp đồng với cơ sở y tế thì Sở Y tế sẽ xử lý theo các quy định trong Hồ 

sơ mời thầu. 

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa nhà 

thầu và các cơ sở y tế. 

Bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. Trường hợp Nhà thầu nộp 

Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam phát hành thì phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, 

theo Mẫu số 20 Chương X – Biểu mẫu hợp đồng).  

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% Giá hợp đồng.  

Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

có hiệu lực 13 tháng từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Các nhà thầu có tên như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ (b/c) 

- Website Sở Y tế Quảng Ngãi; 

- Tồ Chuyên gia, Tổ Thẩm định 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Xuân Mến 
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